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BIỂU MẪU 1
(Kèm theo công văn số 125/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1. 
	Số hồ sơ
	

	2. 
	Tên Cơ quan thống kê
	Cục Kiểm lâm

	3. 
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Giao khoán đất, cây trồng, vật nuôi, hiện trạng các loại rừng và tài sản trên đất lâm nghiệp

	4. 
	Lĩnh vực thống kê
	Lâm nghiệp

	5. 
	Trình tự thực hiện 
	1. Việc giao khoán đất, cây trồng, vật nuôi, hiện trạng các loại rừng và tài sản trên đất (sau đây gọi chung là giao khoán) cho bên nhận khoán được thực hiện theo phương án do bên giao khoán lập và trình cấp trên quản lý trực tiếp mình xét duyệt. Trình tự, thủ tục giao khoán thực hiện như sau:

a) Bên giao khoán lập phương án khoán chung cho tất cả các trường hợp được giao khoán trong phạm vi của tổ chức mình; lập hội đồng tư vấn giao khoán gồm: giám đốc hoặc phó giám đốc là chủ tịch hội đồng, đại diện bên nhận khoán để xem xét và đề nghị các trường hợp được giao khoán, nhận khoán;

b) Căn cứ vào ý kiến của hội đồng tư vấn về giao khoán, lãnh đạo bên giao khoán hoàn chỉnh phương án giao khoán, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao khoán tại trụ sở tổ chức mình, tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất (theo mẫu số 06/TB ban hành kèm theo Thông tư này) và tổ chức tiếp nhận ý kiến của người nhận khoán; hoàn chỉnh phương án khoán đất làm căn cứ triển khai ký kết hợp đồng giao, nhận khoán;

2. Việc giao khoán về đất, cây trồng, vật nuôi, hiện trạng các loại rừng, các tài sản trên đất thực hiện theo quy định sau:

a) Bên nhận khoán nộp đơn xin giao khoán cho lãnh đạo của bên giao khoán.

b) Bên giao khoán có trách nhiệm xem xét đơn xin giao khoán, nếu đủ điều kiện phải thông báo cho bên nhận khoán và chỉ đạo các cơ quan giúp việc của mình thực hiện việc trích lục hoặc trích đo bản đồ (hoặc sơ đồ đối với những nơi không có bản đồ) khu đất; lập biên bản giao khoán, nhận khoán về đất; chuẩn bị hợp đồng giao khoán, nhận khoán đất và chuẩn bị giao đất, tài sản trên thực địa;

c) Tổ chức giao, nhận đất và tài sản trên đất tại thực địa, ký các biên bản giao và ký kết hợp đồng giao, nhận khoán.



	6. 
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp 

	7. 
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin giao khoán đất mẫu số 02/ĐK 
 b) Số lượng hồ sơ:          01                 (bộ)

	8. 
	Thời hạn giải quyết 
	Thời gian thực hiện các bước công việc không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày bên giao khoán nhận được các văn bản duyệt phương án khoán đến ngày người nhận khoán ký được hợp đồng giao, nhận khoán.

	9. 
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý rừng đặc dụng 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban Quản lý rừng đặc dụng  
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

	10. 
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 


	11. 
	
	Tổ chức                                                                   
	 FORMCHECKBOX 


	12. 
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Đơn xin giao khoán
	Thông tư số 102/2005/TT-BNN ngày 13/11/2006

	13. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	14. 
	Phí, lệ phí
	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	15. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	16. 
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  

giấy chứng nhận                       

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề                

thẻ                                             

phê duyệt                                  

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                      

quyết định hành chính            

giấy xác nhận                           

bản cam kết                              

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                  

bằng                                         

loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Hợp đồng giao khoán đất sản xuất

	17. 
	Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
	Có 
	 FORMCHECKBOX 
 Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006

	18. 
	
	Cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc cho bên giao khoán; 
	

	19. 
	
	Hộ gia đình có người đang làm việc cho bên giao khoán hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, hưởng chế độ đang cư trú hợp pháp trên địa bàn  nơi có đất của bên giao khoán;
	

	20. 
	
	Hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đang cư trú hợp pháp trên địa bàn nơi có đất của bên giao khoán. Khi xét, giải quyết cho các hộ thuộc đối tượng này, bên giao khoán phải ưu tiên giải quyết cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, đời sống khó khăn có nhu cầu và đủ năng lực nhận khoán. 
	

	21. 
	
	Không 
	 FORMCHECKBOX 


	22. 
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	 FORMCHECKBOX 

	

	23. 
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	24. 
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	

	25. 
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	26. 
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	 FORMCHECKBOX 

	

	27. 
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	28. 
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	29. 
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	30. 
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	31. 
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	32. 
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 có hiệu lực ngày 10/12/2006

	33. 
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	34. 
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	35. 
	
	Quyết định của UBND cấp huyện ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	 

	36. 
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	37. 
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	

	38. 
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: Ngô Tiến Dũng
- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý bảo vệ rừng
- Số điện thoại cơ quan: 0437335679
- Địa chỉ email: dungnt@kiemlam.org.vn

	Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


Mẫu số 02/ĐK
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
	  

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	                          ĐƠN XIN GIAO KHOÁN ĐẤT ..............

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
	

	
	
	

	  Kính gửi: 



	1. Họ và tên người xin giao khoán đất (Viết chữ in hoa)*:      ...........................................................

  ...................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

    Số sổ hộ khẩu: .........................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 

3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................., 

    Điện thoại: ............

4. Địa điểm khu đất xin giao khoán: ........................................................................................

5. Diện tích xin giao khoán (m2): 

6. Thời hạn xin giao khoán (năm): 

7. Để sử dụng vào mục đích: 

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; chấp hành đúng hợp đồng giao, nhận khoán đất

	
	..., ngày ...  tháng ...  năm...
Người xin giao khoán đất
(Ký và ghi rõ họ, tên)



	XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) 
VỀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI XIN GIAO KHOÁN ĐẤT



	
	..., ngày ...  tháng ... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu)




* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.
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